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Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

THÔNG TƯ
Hướng dẫn sử dụng Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo 

của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Căn cứ khoản 4, Điều 24, Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 
5/9/2007 của Chính phủ;

Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo (sau 
đây gọi tắt là Quỹ) của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (sau đây gọi tắt 
là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), như sau:

I. Quy định chung về quản lý sử dụng Quỹ:

1. Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam được hình thành từ nguồn thu “cam kết nghĩa vụ đào tạo” trong các Hợp 
đồng dầu khí. Quỹ được sử dụng để duy trì, phát triển sự nghiệp đào tạo đội ngũ 
cán bộ, công nhân viên và nghiên cứu khoa học của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2. Hàng năm căn cứ vào các Hợp đồng dầu khí có điều khoản cam kết sử 
dụng trực tiếp nguồn thu từ nguồn kinh phí “cam kết nghĩa vụ đào tạo” để đào tạo 
cho cán bộ công nhân viên dầu khí thì Quỹ được sử dụng để chi cho hoạt động đào 
tạo theo cam kết trong Hợp đồng dầu khí, nội dung và mức chi áp dụng theo các 
quy định hiện hành của Nhà nước, quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và 
các quy định của Thông tư này. Phần dư Quỹ còn lại (sau khi trừ đi phần chi cho 
đào tạo theo cam kết trong Hợp đồng dầu khí) được tiếp tục sử dụng để chi cho 
hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo theo kế hoạch tài chính của Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam đã được Hội đồng quản trị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê 
duyệt.

3. Mức dư Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo cuối mỗi năm không được 
vượt quá 1% vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, trường hợp số dư của 
Quỹ cuối mỗi năm vượt mức 1% vốn điều lệ thì phần vượt được kết chuyển sang 
Quỹ đầu tư phát triển. Phần Quỹ còn lại được chuyên sang năm sau để tiếp tục sử 
dụng.

4. Hàng năm hoặc 5 năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng kế hoạch 
hoặc chiến lược về đào tạo và nghiên cứu khoa học ngắn hạn, trung hạn và dài hạn 
trên cơ sở khả năng tài chính hiện có của Quỹ. Trường hợp với mức dư quỹ bằng 
1% vốn điều lệ mà không đủ trang trải cho nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa 
học của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thì Hội đồng quản trị của Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam lập phương án bổ sung Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo từ các quỹ 
khác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoặc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
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ngoài ngân sách Nhà nước để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định và 
chỉ được thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngân sách Nhà nước 
không hô trợ cho Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Tập đoàn Dâu khí Việt 
Nam.

5. Việc sử dụng Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, các quy định 
tại Thông tư này và các Quy chế do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành.

6. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc quản lý sử 
dụng Quỹ, đảm bảo sử dụng Quỹ đúng đối tượng, đúng quy định của Nhà nước 
trên nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả. Trường hợp vi phạm về quản lý và sử dụng 
Quỹ thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ phải chịu các chế tài về xử lý vi phạm theo 
quy định của pháp luật.

7. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

II. Nội dung chi của Quỹ:
1 Chi cho hoạt động quản lý chung của Quỹ (nếu có);
2. Chi đào tạo:
Quỹ được sử dụng để chi cho hoạt động đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân 

viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bao gồm cả các cán bộ, công nhân viên 
làm việc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty con của Tập đoàn; đào tạo 
nhân lực khoa học và công nghệ cho các công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam. Việc sử dụng Quỹ phải tuân thủ theo kế hoạch hàng năm đã được Hội đồng 
quản trị của Tập đoàn phê duyệt và phù hợp với quy chế đào tạo, quy chế quản lý 
tài chính của Tập đoàn.

Nội dung chi đào tạo bao gồm:
2.1. Chi đào tạo bồi dưỡng trong nước:
Các nội dung chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên 

của Tập đoàn bao gồm:
a) Chi thù lao giảng viên (trong và ngoài nước); chi phí cho việc đi lại, ăn ở 

của giảng viên.
b) Chi tài liệu học tập (giáo trình và các tài liệu khác, văn phòng phẩm); hỗ 

trợ tiền sinh hoạt cho học viên trong thời gian học tập trung.
c) Chi tổ chức lớp học:
- Thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập;

Chi mua trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo (nếu có);
- Chi mua, biên soạn chương trình, giáo trình giảng dạy; chi ra đề thi, coi thi, 

chấm thi; biên dịch tài liệu (nếu có);
- Chi tiền điện, nước, văn phòng phẩm, chi phục vụ, trông xe:
- Chi tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế;
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- Chi các hoạt động văn hóa, thể thao cho học viên;
- Chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên;
- Chi phí ăn ở cho cán bộ quản lý lớp của cơ sở đào tạo trong trường hợp

phải tổ chức lớp ở xa cơ sở đào tạo.
- Chi khác (nếu có).

d )H ỗ trợ các hoạt động đào tạo ngoài Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhưng 
phục vụ cho công tác đào tạo của Tập đoàn.

2.2. Chi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở nước ngoài:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng quy chế tuyến chọn cán bộ và chế độ 
chi tiêu cho cán bộ công nhân viên được cử đi đào tạo, học tập ở nước ngoài phù 
hợp với chế độ của nhà nước và các quy chế của Tập đoàn.

Nội dung các khoản chi bao gồm:

- Chi phí dịch vụ phải trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ đào tạo ở trong
nước;

- Chi học phí và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo 
hoặc cơ sở dịch vụ ở nước ngoài;

- Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu;
- Chi phí mua bảo hiểm y tế trong thời gian học tập ở nước ngoài (nếu có 

yêu cầu bắt buộc của nước sở tại);
- Chi phí cho công tác tổ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng 

chương trình học tập với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài;
- Chi phí ăn, ở, đi lại, lệ phí sân bay;
- Chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, visa).

3. Chi nghiên cứu khoa học:
3.1. Nội dung chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học bao gồm:
a) Chi thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Tập đoàn Dầu 

khí Việt Nam;
b) Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
- Trang bị cơ sở vật chất- kỹ thuật cho hoạt động khoa học và công nghệ của 

Tập đoàn;
- Mua bản quyền công nghệ, quyền sử dụng, quyền sở hữu sáng chế, giải pháp 

hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, ... phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ 
của Tập đoàn;

- Trả lương, chi thuê chuyên gia hoặc hợp đồng với tổ chức khoa học và công 
nghệ để thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ của tập đoàn (không bao 
gồm tiền lương quản lý chung của Quỹ);

- Chi cho các hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất.
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c)C h i hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học ngoài Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam nhưng phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn.

3.2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam không được sử dụng nguồn vốn của Quỹ để 
đầu tư cho các hoạt động khác không gắn với việc nghiên cứu khoa học của Tập
đoàn.

3.3. Khi kết thúc đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam phải tổ chức nh iệ m  thu đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và quyết toán 
kinh phí thực hiện đề tài, dự án theo quy định.

III. Định mức chỉ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học: Tham 
khảo các quy định hiện hành của Nhà nước về định mức chi cho đào tạo và nghiên 
cứu khoa học, Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xây dựng và ban 
hành định mức chi cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học áp dụng cho Tập 
đoàn để thực hiện.

IV. Công tác kế toán: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải tổ chức hạch toán 
kế toán các khoản thu, chi quỹ theo đúng quy định của pháp luật về kế toán và chế 
độ kế toán áp dụng cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

V. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công
báo.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét sửa đổi cho phù hợp./.

Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG
- Văn phòng Quốc hội;  THỨ T R Ư Ở N G
- Vãn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dần tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm Toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sờ Tài chính, Sở KH&CN, Cục Thuế các tỉnh,

TP trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng công ty 91;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phù;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: Văn thư, Vụ HCSN.

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

í
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